
Giảng viên: Đỗ Thị Bích Thủy
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 181A080053 Vương Khánh Vân 09/11/2000 0978915077 mint9112000@gmail.com
2 191A030430 Lê Quốc Khiêm 31/01/2001 0869960671 khiemle3101@gmail.com
3 201A070020 Lê Viết Vũ Hoàng 12/11/2002 0777096488 hvu96206@gmail.com
4 201A070040 Đinh Thị Huyền Diễm 12/09/2002 0382167213 huyendiem1256@gmail.com
5 201A070091 Hà Ngọc Hân 05/07/2002 0764895391 hangochan0507@gmail.com
6 201A110032 Phù Thị Yến Như 22/12/2002 0931222677 phuyennhu77@gmail.com
7 201A140024 Nguyễn Thanh Tuyền 26/11/2002 0359926939 ngnguyenthanhtuyen@gmail.com
8 211A030065 Nguyễn Hoàng Anh Thư 09/07/2003 0938032924 nguyenhoanganhthu9723@gmail.com
9 211A030115 Bùi Văn Minh 20/05/2003 0363596116 buivanminh20030@gmail.com

10 211A030353 Lê Khải Toàn 13/09/2001 0396139396 lekhaitoan2001@gmail.com
11 211A030587 Lê Thị Hận 20/08/2003 0865152573 hanlethi0803@gmail.com
12 211A050231 Võ Hữu Hoài Hương 17/01/2003 0941616375 hoaihuongvohuu333@gmail.com
13 211A050326 Lý Hoàng Thảo Anh 04/11/2003 0368249211 thaoanh202006@gmail.com
14 211A080032 Lê Tuấn Kiệt 10/06/2003 0907059232 letuankiet10603@gmail.com
15 211A100112 Võ Ngọc Anh Thư 03/06/2003 0918004963 huunghi.01021990@gmail.com
16 211A140320 Lương Thị Như Huyền 07/04/2003 0949509627 nhuhuyen.shiro@gmail.com
17 211A230051 Võ Thin Thanh Vân 18/12/2003 0967404290 vtthanhvan03@gmail.com
18 211A240040 Nguyễn Thị Phương Vy 16/10/2003 0337585422 phuongvy666777@gmail.com
19 211A310011 Vũ Phương Uyên 28/02/2003 0898795852 Vuphuyen2802@gmail.com
20 211A320050 Trần Hữu Lộc 01/11/2003 0765394598 huuloc01112003@gmail.com
21 211A320065 Nguyễn Minh Quang 09/06/2001 0375456138 nguyenminhquang090601@gmail.com
22 211A320086 Nguyễn Văn Toàn 08/08/2000 0333147583 vantoan0193@gmail.com
23 221A010688 Trần Dương Long 30/05/2004 0345661230 duonglong052004@gmail.com
24 221A030246 Hồ Thị Thanh Thư 02/07/2004 0901602433 thuhtt2277@gmail.com
25 221A030394 Lê Trần Cẩm Chi 28/03/2004 0376007241 letrancamchi0805@gmail.com
26 221A030497 Lê Thị Kim Thoại 18/02/2004 0339506404 lethikimthoai18@gmail.com
27 221A030703 Phạm Thị Thuý Vi 24/04/2004 0907663154 thuyviphamthi2404@gmail.com
28 221A031009 Lê Thị Thuý Vy 13/12/2004 0563736107 vy05xinhdep@gmail.com
29 221A370976 Đặng Thị Hồng Vân 20/09/2004 0337296966 dangthihongvan200904@gmail.com
30 221A371045 Dương Thị Ngọc Châu 06/01/2004 0927299927 Dtngocchau6104@gmail.com
31 231A210548 Trần Anh Quân 01/10/2005 0559802595 quanxentri@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 7/2025 TỐI 2-4-6

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 21/7 - 21/9/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


